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I

KHỐI MẦM NON

1 Tô Lan Phương 24/8/1984 Trường Mầm non Tràng An Trường Mầm non Thanh Xuân Trung 

2 Nguyễn Thị Thương 23/02/1986 Trường Mầm non Thanh Xuân Trung Trường Mầm non Sơn Ca

3 Tạ Thị Thư 7/12/1970 Trường Mầm non Sơn Ca Trường Mầm non Khương Trung

4 Cao Thị Thanh Bình 27/12/1975 Trường Mầm non Khương Trung Trường Mầm non Thanh Xuân Nam

5 Hoàng Mỹ Linh 10/10/1985 Trường Mầm non Thanh Xuân Nam Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên

6 Phan Thị Hồng Thơm 15/02/1983 Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên Trường Mầm non Tràng An

KHỐI TIỂU HỌC

1 Chu Thị Vân 02/4/1976 Trường Tiểu học Khương Đình Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung

2 Đinh Thị Phương Mai 5/15/1976 Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam

3 Nguyễn Thuỳ Dương 7/29/1985 Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam Trường Tiểu học Hạ Đình

4 Bùi Hồng Trang 25/10/1981 Trường Tiểu học Hạ Đình Trường Tiểu học Nguyễn Tuân

5 Lê Mỹ Hạnh 03/10/1982 Trường Tiểu học Nguyễn Tuân Trường Tiểu học Khương Đình

6 Trần Thu Hiền 8/30/1971 Trường Tiểu học Khương Mai Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

7 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7/10/1976 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Trường Tiểu học Khương Mai

KHỐI THCS

1 Dương Thị Phương 12/20/1987 Trường THCS Thanh Xuân Nam Trường THCS Khương Đình

2 Nguyễn Thị Nhung 7/20/1989 Trường THCS Khương Đình Trường THCS Phan Đình Giót

3 Nguyễn Bích Quỳnh 03/6/1971 Trường THCS Nhân Chính Trường THCS Khương Mai

4 Dương Thanh Hiếu 10/02/1988 Trường THCS Khương Mai Trường THCS Nguyễn Trãi

5 Lê Thị Ngọc Lan 9/18/1983 Trường THCS Nguyễn Trãi Trường THCS Nhân Chính

II ĐIỀU ĐỘNG

1 Nguyễn Thị Hồng Hảo 21/3/1975 Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên Trường THCS Thanh Xuân Nam

Danh sách này có: 19 người, trong đó: 
- Chuyển đổi vị trí công tác: 18 người (Khối MN: 06 người; Khối Tiểu học: 07 người; Khối THCS: 05 người).                                                         
              
- Điều động: 01 người                                                  
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